
  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

 điểm 

4

1 Nguyễn Thị Kim Anh 31/01/2001 10 9 8 8,5 4 A

2 Nguyễn Văn Cường 21/05/2001 8 9 8,5 8,6 4 A

3 Lê Văn Đông 13/04/2001 9 9 5 6,6 2 C

4 Võ Đại Hòa 15/02/2001 10 9 8 8,5 4 A

5 Trần Thanh Huy 30/01/2001 10 8 6,5 7,3 3 B

6 Võ Thị Lành 19/10/2001 9 9 8,5 8,7 4 A

7 Nguyễn Thị Liên 19/10/2000 10 9 8 8,5 4 A

8 Phạm Thu Thủy 20/08/2000 10 9 8 8,5 4 A

9 Trần Thị Toàn 18/03/2001 10 9 8,5 8,8 4 A

10 Lê Duy Trung 08/04/2001 10 9 7,5 8,2 3 B

11 Nguyễn Quang Đại 18/09/2001 10 8 8 8,2 3 B

12 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/01/2001 10 8 9 8,8 4 A

13 Trần Quốc Nhật 24/03/2001 10 9 9 9,1 4 A

14 Nguyễn Xuân Hải 21/08/2001 10 9 8,5 8,8 4 A

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II                    Năm học: 2021 - 2022

Học phần: Y HỌC TDTT       Số tín chỉ: 02

Lớp: TC17                       Tuyển sinh: 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

 cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học 

phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 14 sinh viên.

                    Huế, ngày        tháng          năm 2022



  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

 điểm 

4

1 Nguyễn Thị Kim Anh 31/01/2001 9,75 8,5 7,5 8,03 3 B

2 Nguyễn Văn Cường 21/05/2001 9,25 7,5 7,5 7,68 3 B

3 Lê Văn Đông 13/04/2001 9,5 7,5 7 7,40 3 B

4 Võ Đại Hòa 15/02/2001 9,75 7,5 9 8,63 4 A

5 Trần Thanh Huy 30/01/2001 9 7,5 7,5 7,65 3 B

6 Võ Thị Lành 19/10/2001 9 7,5 7 7,35 3 B

7 Nguyễn Thị Liên 19/10/2000 9,5 7,5 7,5 7,70 3 B

8 Phạm Thu Thủy 20/08/2000 9,75 7,5 8 8,03 3 B

9 Trần Thị Toàn 18/03/2001 9,5 8 8 8,15 3 B

10 Lê Duy Trung 08/04/2001 9,5 7,5 7,5 7,70 3 B

11 Nguyễn Quang Đại 18/09/2001 9,5 7,5 7,5 7,70 3 B

12 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/01/2001 10 7,5 7,5 7,75 3 B

13 Trần Quốc Nhật 24/03/2001 10 7,5 8 8,05 3 B

14 Nguyễn Xuân Hải 21/08/2001 9,5 7,5 8 8,00 3 B

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II                    Năm học: 2021 - 2022

Học phần: QL HCNN&QLN GDĐT       Số tín chỉ: 02

Lớp: TC17                       Tuyển sinh: 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

 cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học 

phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

      Danh sách này gồm có 14 sinh viên.

                    Huế, ngày        tháng          năm 2022

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm



  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

 điểm 

4

1 Nguyễn Thị Kim Anh 31/01/2001 10 9 8 8,5 4 A

2 Nguyễn Văn Cường 21/05/2001 7 9 8 8,2 3 B

3 Lê Văn Đông 13/04/2001 7 8 7 7,3 3 B

4 Võ Đại Hòa 15/02/2001 10 9 8 8,5 4 A

5 Trần Thanh Huy 30/01/2001 7 9 9 8,8 4 A

6 Võ Thị Lành 19/10/2001 8 9 9 8,9 4 A

7 Nguyễn Thị Liên 19/10/2000 10 9 7 7,9 3 B

8 Phạm Thu Thủy 20/08/2000 10 9 8 8,5 4 A

9 Trần Thị Toàn 18/03/2001 10 9 8 8,5 4 A

10 Lê Duy Trung 08/04/2001 10 9 9 9,1 4 A

11 Nguyễn Quang Đại 18/09/2001 10 9 7 7,9 3 B

12 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/01/2001 10 10 7 8,2 3 B

13 Trần Quốc Nhật 24/03/2001 10 9 9 9,1 4 A

14 Nguyễn Xuân Hải 21/08/2001 10 9 9 9,1 4 A

      Danh sách này gồm có 14 sinh viên.

                    Huế, ngày        tháng          năm 2022

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II                    Năm học: 2021 - 2022

Học phần: ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC       Số tín chỉ: 02

Lớp: TC17                       Tuyển sinh: 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

 cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học 

phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

 điểm 

4

1 Nguyễn Thị Kim Anh 31/01/2001 10 7 9 8,5 4 A

2 Nguyễn Văn Cường 21/05/2001 10 8 9 8,8 4 A

3 Lê Văn Đông 13/04/2001 10 7 9 8,5 4 A

4 Võ Đại Hòa 15/02/2001 10 9 10 9,7 4 A

5 Trần Thanh Huy 30/01/2001 10 6 9 8,2 3 B

6 Võ Thị Lành 19/10/2001 10 10 10 10 4 A

7 Nguyễn Thị Liên 19/10/2000 10 9 9 9,1 4 A

8 Phạm Thu Thủy 20/08/2000 10 10 10 10 4 A

9 Trần Thị Toàn 18/03/2001 10 9 9 9,1 4 A

10 Lê Duy Trung 08/04/2001 10 8 10 9,4 4 A

11 Nguyễn Quang Đại 18/09/2001 10 6 9 8,2 3 B

12 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/01/2001 10 9 9 9,1 4 A

13 Trần Quốc Nhật 24/03/2001 10 6 9 8,2 3 B

14 Nguyễn Xuân Hải 21/08/2001 10 9 10 9,7 4 A

  ĐẠI HỌC HUẾ

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II                    Năm học: 2021 - 2022

Học phần: BÓNG NÉM                 Số tín chỉ: 02

Lớp: TC17                       Tuyển sinh: 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

 cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học 

phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

      Danh sách này gồm có 14 sinh viên.

                    Huế, ngày        tháng          năm 2022

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm



  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

 điểm 

4

1 Nguyễn Thị Kim Anh 31/01/2001 10 7 10 9,1 4 A

2 Nguyễn Văn Cường 21/05/2001 7 6 9 7,9 3 B

3 Lê Văn Đông 13/04/2001 3 8 7 6,9 2 C

4 Võ Đại Hòa 15/02/2001 10 9 8 8,5 4 A

5 Trần Thanh Huy 30/01/2001 6 8 10 9 4 A

6 Võ Thị Lành 19/10/2001 3 8 10 8,7 4 A

7 Nguyễn Thị Liên 19/10/2000 7 8 10 9,1 4 A

8 Phạm Thu Thủy 20/08/2000 10 9 10 9,7 4 A

9 Trần Thị Toàn 18/03/2001 10 9 10 9,7 4 A

10 Lê Duy Trung 08/04/2001 10 9 8 8,5 4 A

11 Nguyễn Quang Đại 18/09/2001 1 8 7 6,7 2 C

12 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/01/2001 10 8 9 8,8 4 A

13 Trần Quốc Nhật 24/03/2001 10 7 10 9,1 4 A

14 Nguyễn Xuân Hải 21/08/2001 10 7 7 7,3 3 B

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II                    Năm học: 2021 - 2022

Học phần: PPGDLT&GDTH CẦU LÔNG                 Số tín chỉ: 02

Lớp: TC17                       Tuyển sinh: 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

 cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học 

phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

      Danh sách này gồm có 14 sinh viên.

                    Huế, ngày        tháng          năm 2022

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm



  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

 điểm 

4

1 Nguyễn Thị Kim Anh 31/01/2001 10 9 9 9,1 4 A

2 Nguyễn Văn Cường 21/05/2001 10 9 9 9,1 4 A

3 Lê Văn Đông 13/04/2001 10 10 10 10 4 A

4 Võ Đại Hòa 15/02/2001 10 9 9 9,1 4 A

5 Trần Thanh Huy 30/01/2001 10 10 10 10 4 A

6 Võ Thị Lành 19/10/2001 10 10 10 10 4 A

7 Nguyễn Thị Liên 19/10/2000 10 6 7 7 3 B

8 Phạm Thu Thủy 20/08/2000 10 10 10 10 4 A

9 Trần Thị Toàn 18/03/2001 10 9 8 8,5 4 A

10 Lê Duy Trung 08/04/2001 10 10 9 9,4 4 A

11 Nguyễn Quang Đại 18/09/2001 10 10 8 8,8 4 A

12 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/01/2001 10 7 7 7,3 3 B

13 Trần Quốc Nhật 24/03/2001 10 9 8 8,5 4 A

14 Nguyễn Xuân Hải 21/08/2001 10 9 9 9,1 4 A

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II                    Năm học: 2021 - 2022

Học phần: PPGDLT&GDTH ĐÁ CẦU                 Số tín chỉ: 02

Lớp: TC17                       Tuyển sinh: 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

 cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học 

phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng

      Danh sách này gồm có 14 sinh viên.

                    Huế, ngày        tháng          năm 2022

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm



  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thang 

điểm 

10

Thang 

 điểm 

4

1 Nguyễn Thị Kim Anh 31/01/2001 10 8 9 8,8 4 A

2 Nguyễn Văn Cường 21/05/2001 10 9 10 9,7 4 A

3 Lê Văn Đông 13/04/2001 7 8 10 9,1 4 A

4 Võ Đại Hòa 15/02/2001 10 8 9 8,8 4 A

5 Trần Thanh Huy 30/01/2001 7 8 9 8,5 4 A

6 Võ Thị Lành 19/10/2001 7 9 10 9,4 4 A

7 Nguyễn Thị Liên 19/10/2000 10 8 9 8,8 4 A

8 Phạm Thu Thủy 20/08/2000 7 9 10 9,4 4 A

9 Trần Thị Toàn 18/03/2001 10 8 9 8,8 4 A

10 Lê Duy Trung 08/04/2001 10 9 10 9,7 4 A

11 Nguyễn Quang Đại 18/09/2001 7 7 9 8,2 3 B

12 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 04/01/2001 10 8 9 8,8 4 A

13 Trần Quốc Nhật 24/03/2001 10 8 9 8,8 4 A

14 Nguyễn Xuân Hải 21/08/2001 10 8 9 8,8 4 A

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Học kỳ: II                    Năm học: 2021 - 2022

Học phần: PPGDLT&GDTH BÓNG CHUYỀN 2 (TỰ CHỌN)      Số tín chỉ: 02

Lớp: TC17                       Tuyển sinh: 2019

TT Họ và tên Ngày sinh

Điểm 

chuyên 

 cần 

(10%)

Điểm 

kiểm 

tra 

giữa 

kỳ 

(30%)

Điểm 

thi kết 

thúc 

học 

phần 

(60%)

Điểm học 

phần

Điểm 

chữ

Ghi 

chú

      Danh sách này gồm có 14 sinh viên.

                    Huế, ngày        tháng          năm 2022

Tổ trưởng Tổ ĐT-KHCN Cán bộ đọc điểm Cán bộ ghi điểm

Nguyễn Thế Tình Nguyễn Viết Minh Lê Công Hồng


